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NĂM HỌC: 2021 – 2022
LỚP : 1A ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN:   VÕ THỊ NGỌC GIÀU
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT TOÁN


	GDTC(Xuyến)
TNXH

Đạo đức

TC.TV


	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

TC. TV
 TC. TOÁN

	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC. TOÁN 
	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
TOÁN
SHL


	

	CHIỀU
	1

2

3
	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

TC. TOÁN

	Mĩ thuật(Xuyến)
Âm nhạc 

TC.TV


	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

HĐTN

	TNXH(Xuyến)
TC.TV

GDTC


	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB
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NĂM HỌC: 2021 – 2022
LỚP : 2A ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN:     LÊ KIM THỊNH
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

    3

4


	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

LT.T
	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

  HĐTN 
	GDTC(Xuyến)
TNXH
TC.TV

TC. TOÁN

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

SHL

	

	CHIỀU
	1 

2

3
	TNXH (Xuyến)
Đạo đức

TC.TV


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN
	TC.TV(Xuyến)
TC. TOÁN
GDTC


	 Mĩ thuật(Kỳ)
Âm nhạc

Đọc sách
	   HĐGDTT

Sinh hoạt CLB


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021– 2022
LỚP : 3A ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN:    NGUYỄN THỊ HOAN
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

    3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT 

TOÁN
	 Đạo đức(Huyền)
TNXH

TC. Toán
Âm nhạc

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN
TC. TOÁN
	TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT

TOÁN
TC. TV
	GDTC
TIẾNG VIỆT

TOÁN

SHL

	 

	CHIỀU


	1 

2

3
	TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

GDTC

	TOÁN
THỦ CÔNG
HĐTN 
 
	Tin học

Tin học


	Tiếng Anh(Huyền)
Tiếng Anh

TNXH


	HĐGDTT
Sinh hoạt CLB


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021 – 2022
LỚP : 4A ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN:   TRẦN QUỐC AN
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC. TOÁN

	Tin học
Tin học
Tiếng Anh
Tiếng Anh


	GDTC(Kỳ)
Lịch sử

Khoa học

 Mĩ thuật


	TIẾNG VIỆT

TOÁN

 ÂM NHẠC
       SHL

	

	CHIỀU
	1 

2

3
	TIẾNG VIỆT
TOÁN
ĐẠO ĐỨC 

	Địa lý (Kỳ)
Khoa học

GDTC


	TIẾNG VIỆT

TOÁN

KỸ THUẬT


	TIẾNG VIỆT

TOÁN

HĐTN

	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB 
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NĂM HỌC: 2021 –  2022
LỚP : 5A ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN: NGUYỄN THỊ THANH 
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT 

     TOÁN

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC. TOÁN 
	Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tin học
Tin học

	GDTC(Bạch)
Lịch sử

Khoa học

 Mĩ thuật


	TIẾNG VIỆT

TOÁN

 ÂM NHẠC
       SHL

	

	CHIỀU


	1

2

3
	TIẾNG VIỆT
TOÁN
ĐẠO ĐỨC 

	TIẾNG VIỆT

TOÁN

KỸ THUẬT


	Địa lý(Bạch)
Khoa học

GDTC


	TIẾNG VIỆT

TC. TV
  HĐTN

	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH ĐÔNG 1                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        



NĂM HỌC: 2021– 2022
            LỚP : 1B ( Áp dụng từ 20/9/2021)
                              GVCN:      NGUYỄN THỊ THƯ
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT
TOÁN


	GDTC(Tài)
Đạo đức
Mĩ thuật 

TC.TV

	TIẾNG VIỆT      TIẾNG VIỆT

      TOÁN

TC.TV 
	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TV 
	TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

TC.TOÁN 
SHL

	

	CHIỀU
	1

2

3
	TNXH(Tài) 

Âm nhạc

TC.TV 
	TIẾNG VIỆT      TIẾNG VIỆT

HĐTN
	 TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT
TC.TOÁN
	TNXH (Tài)
TC.TV 
GDTC

	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB
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NĂM HỌC: 2021– 2022
LỚP : 2B ( Áp dụng từ 20/9/2021)
GVCN:  NGUYỄN THỊ HẠNH
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4


	CHÀO CỜ 
TIẾNG VIỆT
TIẾNG VIỆT

TOÁN


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TV

	GDTC(Tài)
TNXH

Đạo đức  
Âm nhạc


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TOÁN 

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

SHL

	

	CHIỀU
	1 

2

3
	TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TOÁN 

	TNXH (Tài)
TC.TV

GDTC

	Mĩ thuật(Tài) 

TC.TV

Đọc sách


	TIẾNG VIỆT

TC.TOÁN 
HĐTN 

	   HĐGDTT

Sinh hoạt CLB


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH ĐÔNG 1                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        


 
NĂM HỌC: 2021– 2022
LỚP : 3B ( Áp dụng từ 20/9/2021)

GVCN:    TRẦN ANH THI
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM 


	THỨ SÁU

	SÁNG


	1

2

    3

4
	CHÀO CỜ TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT TOÁN


	Đạo đức(Kỳ) 
Mĩ thuật

Thủ công 
HĐTN 


	GDTC

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TOÁN 

	TIẾNG VIỆT
TOÁN

TNXH

        SHL

	

	CHIỀU
	1 

2

3
	Tin học
Tin học

	Tiếng Anh
Tiếng Anh

Âm nhạc


	TIẾNG VIỆT

TC.TV
TNXH


	TOÁN

TC.TOÁN 
GDTC


	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021– 2022
LỚP : 4B ( Áp dụng từ 20/9/2021)

  GVCN:    NGÔ ĐẮC TRỌNG
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT 

     TOÁN

	Lịch sử (Bạch)
Địa lý

Mĩ thuật

Kỹ thuật
	GDTC

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT 

TOÁN

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

HĐTN

	TIẾNG VIỆT

TOÁN

 KHOA HỌC

       SHL

	

	CHIỀU


	1

2

3
	TIẾNG VIỆT

KHOA HỌC 
ĐẠO ĐỨC

	Tin học
Tin học

	Tiếng Anh
Tiếng Anh

Âm nhạc
	TOÁN

TC.TOÁN 
GDTC


	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH ĐÔNG 1                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        



NĂM HỌC: 2021 –  2022
      LỚP : 5B ( Áp dụng từ 20/9/2021)

      GVCN: LÊ THỊ NHO

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	CHÀO CỜ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT 

     TOÁN

	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

ĐẠO ĐỨC 

	GDTC(Bạch)
Khoa học

Địa lý

Mĩ thuật


	TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TC.TOÁN 

	TIẾNG VIỆT

TOÁN

KỸ THUẬT
       SHL

	

	CHIỀU


	1

2

3
	Tiếng Anh
Tiếng Anh

Âm nhạc
	Khoa học(Bạch)
Lịch sử

GDTC

	TIẾNG VIỆT

TOÁN

HĐTN

	Tin học
Tin học

	HĐGDTT

Sinh hoạt CLB 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

GV BỘ MÔN:  TRẦN THỊ KIM XUYẾN
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG


	    1

2

3

4
	Nghỉ


	1A (4T)

	Nghỉ

	2A (4T)

	Nghỉ



	

	CHIỀU

	1 

2

3
	2A (3T)

	1A (3T)

	2A (3T)

	1A (3T)

	Nghỉ




PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

 GV BỘ MÔN: ĐINH TỬ KỲ
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	1

2

3

4
	Chào cờ
	3B (4T)

	Nghỉ


	4A (4T)

	Nghỉ


	

	CHIỀU
	1

2

3
	Nghỉ


	4A (3T)

	Nghỉ


	2A (3T)

	Nghỉ
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

                              GV BỘ MÔN: NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN – TIẾNG ANH
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	    1

2

3

4
	Nghỉ  

	3A (4T)

	4A (2T)
5A (2T)
 
	Nghỉ  
	Nghỉ  
   

	

	CHIỀU
	1 

2

3
	5B (3T)

	3B (3T)

	4B (3T)

	3A (3T)

	Nghỉ
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

GV BỘ MÔN:  TRẦN NGỌC PHƯƠNG – TIN HỌC
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG


	    1

2

3

4
	Nghỉ


	Nghỉ


	4A (2T)
5A (2T)

	Nghỉ


	Nghỉ


	

	CHIỀU
	1 

2

3
	3B (3T 

	4B (3T 
	3A (3T 

	5B (3T 

	Nghỉ


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN HIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

GV BỘ MÔN:  PHƯƠNG ÍCH TÀI
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	    1

2

3

4
	Nghỉ
	1B (4T)

	2B (4T)

	Nghỉ
	     Nghỉ 

	

	CHIỀU
	1

2

3
	1B (3T)
	2B (3T)
	2B (3T)
	1B (3T)

	Nghỉ
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NĂM HỌC: 2021– 2022
( Áp dụng từ 20/9/2021)

GV BỘ MÔN:  TRẦN MINH BẠCH
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	SÁNG
	    1

2

3

4
	Nghỉ
	4B (4T)

	5B (4T)

	5A (4T)

	Nghỉ

	

	CHIỀU
	1

2

3
	Nghỉ
	5B (3T)

	5A (3T)

	Nghỉ
	Nghỉ


